
SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN  

BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC KẠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         

Số:            /TM-BVBK 

  

Đức Xuân, ngày            tháng 4 năm 2026 

V/v mời báo giá cung cấp đồ vải phục vụ 

chuyên môn trong khám chữa bệnh tại 

Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn. 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp đồ vải phục vụ chuyên môn khám chữa bệnh 

 

Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng 

giá mua sắm đồ vải phục vụ chuyên môn trong khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa 

khoa Bắc Kạn, với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn. 

Địa chỉ: Tổ dân phố số 4C, phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Họ và tên: Đào Thị Minh Thiện. 

Chức vụ: Trưởng Khoa  

Số điện thoại: 0983213660.  

Địa chỉ: Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn. 

Email: minhthienbvbk@gmail.com 

3. Hình thức tiếp nhận báo giá:  

Nhận trực tiếp qua Bộ phận văn thư, phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện đa 

khoa Bắc Kạn.  

- Địa chỉ: Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn, tổ dân phố số 4C, phường Đức Xuân, tỉnh 

Thái Nguyên (Địa chỉ cũ: Tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, 

tỉnh Bắc Kạn) 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 07 tháng 4 năm 2026 đến trước 

17h ngày 17 tháng 4 năm 2026. (Bao gồm cả thứ 7 và chủ nhật). 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 17/4/2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

(Chi tiết danh mục yêu cầu theo phụ lục đính kèm) 

Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn mời các nhà cung cấp có năng lực và nhu cầu nêu 

trên, gửi báo giá về Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn.. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Bệnh viện; 

- Phòng KHTH (Đăng tải trên trang TTĐT); 

- Phòng Tài chính Kế toán (Đăng tải trên 

Hệ thống mạng Đấu thầu Quốc gia); 

- Lưu: VT, KSNK. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hoàng Xuân Sơn 



PHỤ LỤC 

(Kèm theo thư mời số:          /TM-BVBK, ngày        tháng 4 năm 2026) 

                                                                                                                                                                              Đơn vị: đồng 

TT Tên đồ 

vải 

Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật, tiêu 

chuẩn nhà sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Số lượng Báo giá Thành tiền Ghi chú 

1 
 

Túi tít 

Kích thước: 1.2 x 1,5mét (gấp 2 lượt vải may 

viền bên trong) 

Màu sắc: Trắng 

Chất liệu: Vải Kaki hoặc tương đương 

Thành phần vải: 100% cotton  

Ưu điểm: Đảm bảo độ bền thấm máu, giặt tẩy 

không bị bục, hấp không bị giòn 

Chiếc 20 

   

2 
Săng 

phẫu 

thuật 

Kích thước: 2,2 x 1,5mét 

Màu sắc: Xanh lá cây 

Chất liệu: Vải Kaki hoặc tương đương 

Thành phần vải: 100% cotton  

Ưu điểm: Đảm bảo độ bền thấm máu, giặt tẩy 

không bị bục, hấp không bị giòn. 

Chiếc 100 

   

3 

Săng 

phẫu 

thuật 

Kích thước: 1,2 x 1,5mét 

Màu sắc: Xanh lá cây 

Chất liệu: Vải Kaki hoặc tương đương 

Thành phần vải: 100% cotton  

Ưu điểm: Đảm bảo độ bền thấm máu, giặt tẩy 

không bị bục, hấp không bị giòn 

Chiếc 150 

   

4 

 

Săng 

khám 

sản phụ 

khoa 

 

Kích thước: 0,65 x 0,75 mét 

Màu sắc: Xanh lá cây 

Chất liệu: Vải Kaki hoặc tương đương 

Thành phần vải: 100% cotton  

Đảm bảo độ bền thấm máu, giặt tẩy không bị 

bục, hấp không bị giòn 

Cái 50 

   



5 

Săng có 

lỗ (dùng 

trong 

tiểu 

phẫu, 

gây tê 

tủy sống) 

Kích thước: 0,75 x 0,75 mét 

Màu sắc: Xanh lá cây 

Chất liệu: Vải Kaki hoặc tương đương 

Thành phần vải: 100% cotton  

Đảm bảo độ bền thấm máu, giặt tẩy không bị 

bục, hấp không bị giòn 

Cái 50 

   

6 

Áo 

choàng 

phẫu 

thuật 

 

Kích cỡ: Size XL 

Màu sắc: Xanh lá cây 

Chất liệu: Vải Kaki hoặc tương đương 

Thành phần vải: 100% cotton  

Quy cách: Áo choàng dài tay, cổ tay áo bo chun, 

thân trước liền, thân sau mở buộc dây cổ tàu 3 

phân, túi giữa áo thân trước, khẩu trang liền áo. 

chiều dài thân áo: 1,5 mét 

Ưu điểm: Độ bền cao phù hợp với các loại hóa 

chất tẩy công nghiệp, vải có độ thẩm thấu, tạo 

thuận lợi cho việc giặt hấp, tiệt trùng, giặt sạch 

nhanh  

Chiếc 100 

   

7 

Áo 

người 

nhà bệnh 

nhân (Áo 

vàng) 

Kích cỡ: Size XL 

Màu sắc: Màu vàng 

Kiểu dáng: áo choàng thân dài, cổ Danton, cài 

cúc giữa, dài tay, chiều dài áo, phía trước có 2 

túi. In logo Bệnh viện lên mặt trước bên trái 

ngực 

Chất liệu: Vải kate hoặc tương đương 

Thành phần vải: 35% Polyeste, 65 % cotton 

Cái 200 

   

8 
Váy sản 

phụ 

Màu sắc: Mầu xanh lam 

Chất liệu: Vải Kate hoặc tương đương 

Thành phần vải: 35% Polyeste, 65 % Cotton 

 

Cái 
50 

   



Kiểu dáng: Chân váy rời, dáng suông, lưng kéo 

dây rút, chiều dài quá gối 10 cm. 

9 

Quần áo 

người 

bệnh 

- Kích cỡ: Size L 

- Màu sắc: Xanh lam, kẻ sọc trắng 

- Kiểu dáng: Kiểu bộ Pyjama 

- Quy cách: Áo cổ Danton, cài cúc giữa, dài tay, 

chiều dài áo ngang mông, phía trước có 2 túi. In 

logo Bệnh viện lên mặt trước bên trái ngực 

- Quần dài không có moi, kéo dây rút. 

- Chất liệu: Vải kate hoặc tương đương  

- Thành phần vải: 35% Polyeste, 65 % Cotton 

Bộ 200 

   

10 

Quần áo 

người 

bệnh 

- Kích cỡ: Size XL 

- Màu sắc: Xanh lam, kẻ sọc trắng 

- Kiểu dáng: Kiểu bộ Pyjama 

- Quy cách: Áo cổ Danton, cài cúc giữa, dài tay, 

chiều dài áo ngang mông, phía trước có 2 túi. In 

logo Bệnh viện lên mặt trước bên trái ngực 

- Quần dài không có moi, kéo dây rút. 

- Chất liệu: Vải kate hoặc tương đương  

- Thành phần vải: 35% Polyeste, 65 % Cotton 

Bộ 300 

   

11 Ruột gối 

- Kích thước: 0,50 x 0,70 m 

- Màu sắc: Màu trắng 

- Chất liệu: Vỏ bên ngoài vải kate tím, 65% 

Cotton, 35% polysten, bên trong là sợi bông 

tổng hợp chuyên dùng lồng vào vỏ gối. 

Cái 100 

   

12 

Săng trải 

bàn can 

thiệp 

mạch 

- Kích thước: 1,1 x 1,5 m 

- Màu sắc: Xanh lá cây 

- Chất liệu: Vải Kaki hoặc tương đương 

- Thành phần vải: 100% cotton  

Cái 20 

   



- Đảm bảo độ bền thấm máu, giặt tẩy không bị 

bục, hấp không bị giòn 

- In chữ: Cạnh góc mặt trước của Săng in 

chữ:”Can thiệp mạch “ 

13 

Ga trải 

giường 

bệnh 

nhân 

- Kích thước: 2,2 x 1,5mét  

- Màu sắc: Mầu xanh biển đậm 

- Chất liệu: Vải Kaki hoặc tương đương 

- In logo Bệnh viện lên góc mặt trước ga 

- Thành phần vải: 100% cotton  

- Ưu điểm: Đảm bảo độ bền thấm máu, giặt tẩy 

không bị bục, hấp không bị giòn 

Cái 200 

   

14 

Ga bọc 

đệm 

giường 

cấp cứu 

- Màu sắc: Xanh lá cây 

- Quy cách: Ga may chun xung quanh, dùng để 

bọc đệm có độ dày 20cm. 

+ Chiều dài: 2,0mét 

+ Chiều rộng: 1,0mét 

- Chất liệu: Vải kaki chống thấm   

Chiếc 40 

   

(Tổng: 14 danh mục)      
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